TIẾT: 83    Tập làm văn     THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

I. Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
1. Ví dụ: 
Bài: Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn.
(1). Thuyết minh: Sự hình thành và toàn cảnh của Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn- Văn hóa, lịch sử.
(2). Kiến thức: Lịch sử, địa lý …
- Cần tra cứu, tìm hiểu ghi chép …. 
- Cách trình bày theo một trình tự : Không gian; thời gian kết hợp các yếu tố miêu tả, kể chuyện …
 (3). Bố cục:
 - Thiếu mở bài.
- Thân bài: giới thiệu vị trí; miêu tả cây cối, cảnh quan; lịch sử hình thành …
- Trình tự: Không gian – từ ngoài vào trong.
(4). Phương pháp thuyết minh một danh lam thắng cảnh:
- Kết hợp : TM+MT+ TS+ Bình luận.
- Kiến thức phải chính xác, tin cậy.
2. Ghi nhớ: SGK tr 34

[bookmark: _GoBack]II. Luyện tập.
Bài 1: Lập lại bố cục bài giới thiệu “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn”
Bài 2:Em hãy sắp xếp thứ tự giới thiệu trình tự tham quan Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong.







TIẾT: 80                      Văn bản                  CHIẾU DỜI ĐÔ


I.Tìm hiểu chung.
1. Tác giả: Lí Công Uẩn (974 – 1028)
- Quê: Bắc Ninh.
- Sự nghiệp: làm vua, mở đầu triều Lí.

2. Tác phẩm: 
- Thể loại: Chiếu là thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua.
- Hoàn cảnh: 
Năm 1010, Lí Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư  ra thành Đại La.

- PTBĐ: nghị luận
- Bố cục:3 phaàn 
+P1: – Việc dời đô là phù hợp với quy luật phát triển.
+P2: – Nhận xét về kinh đô Hoa Lư.
+P3: – Đại La là kinh đô bậc nhất.

II. Đọc- hiểu văn bản.
1. Việc dời đô:
- Nhìn vào lịch sử phát triển:

+ Nhà Thương 5 lần dời đô  
+ Nhà Chu 3 lần dời đô.      
 Phù hợp mệnh trời.
- Nơi định đô: “nơi trung tâm”
- Mục đích: “mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu.”
- Kết quả: “Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.”

=> Dời đô là việc tất yếu để phát triển đất nước.
2. Nhìn lại thực tế: 
- Hai nhà Đinh, Lê.
+ “Không theo mệnh trời”.
+ “Triều đại không lâu bền”
+ “Trăm họ phải hao tốn”.
- Thái độ nhà vua: “rất đau xót”

=> Việc không dời đô là sai lầm.

3.Chọn nơi định đô: thành Đại La:
*Về vị trí địa lý:
- Vị trí: Nơi trung tâm trời đất.
- Thế: Rồng cuộn hổ ngồi.
- Ngôi: nam bắc đông tây.
- Hướng: nhìn sông dựa núi.
- Địa thế: rộng mà bằng; cao mà thoáng.

* Về chính trị – văn hóa:
- Chốn tụ hội bốn phương.
- Dân cư sung túc, muôn vật tốt
- Thái độ nhà vua: “rất đau xót”

=> Việc không dời đô là sai lầm.

3. Chọn nơi định đô: thành Đại La:
*Về vị trí địa lý:
- Vị trí: Nơi trung tâm trời đất.
- Thế: Rồng cuộn hổ ngồi.
- Ngôi: nam bắc đông tây.
- Hướng: nhìn sông dựa núi.
- Địa thế: rộng mà bằng; cao mà thoáng.
* Về chính trị – văn hóa:
- Chốn tụ hội bốn phương.
- Dân cư sung túc, muôn vật tốt tươi.
=> Đây là mảnh đất tốt nhất cho việc định đô.

III. Tổng kết:
1. Nội dung: 
Ý nghia lịch sử của việc dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và nhận thức về vị thế, sự phát triển đất nước của Lý Công Uẩn.
2 . Nghệ thuật: 
- Gồm có 3 phần chặt chẽ.
- Giọng văn trang trọng, thể hiện suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của tác giả về một vấn đề hết sức quan trọng của đất nước.
- Lựa chọn ngôn ngữ có tính chất tâm tình, đối thoại.








TIẾT: 81,82          Văn bản                          HỊCH TƯỚNG SĨ
                                                                                     Trần Quốc Tuấn           
I.Tìm hiểu chung.
1. Tác giả:
- Tên: Trần Quốc Tuấn (1231- 1300).
- Quê: Thiên Trường – Nam Định, về chí sĩ ở Hải Dương.
- Sự nghiệp: làm Tiết chế thống lĩnh các đạo quân.
2. Tác phẩm:
- Hoàn cảnh ra đời: Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285), nhằm khích lệ tướng sĩ.
- Thể loại: Thể hịch
.- Bố cục: 4 phần
+ P1: – Nêu gương trung thần nghĩa sĩ.
+ P2: – lột tả tội ác của giặc và lòng căm thù giặc của tác giả.
+ P3: – Nêu mối ân tình; phê phán những biểu hiện sai trái, chỉ ra các việc đúng.
+ P4: – Nêu nhiệm vụ và khích lệ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ.

II. Đọc- hiểu văn bản.

              1/ Nêu gương sáng trong lịch sử:

- Các nhân vật được nêu gương có địa vị xã hội cao, thấp khác nhau, thuộc các thời đại khác nhau.

 đều sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
=> Khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ thời Trần
2./ Sự ngang ngược và tội ác của kẻ thù, nỗi lòng chủ tướng
- Sự ngang ngược:
+ Đi lại nghênh ngang ngoài đường
+ Sỉ mắng triều đình
+ Bắt nạt tể phụ
- Sự tham lam tàn bạo:
+ Đòi ngọc lụa, thu bạc vàng
+ Vét của kho có hạn
+ Hung hãn như hổ đói
=> Hình ảnh ẩn dụ có giá trị tố cáo cao 
- Nỗi lòng chủ tướng 
+ Quên ăn, mất ngủ
+ Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
+ Căm tức muốn xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù 
 Căm thù, uất hận, sẵn sàng hi sinh vì nước 
3. Phê phán hành động sai trái:
- Mối ân tình giữa chủ và tướng:
  + Không có áo  cho áo mặc
  + Không cơm ăn  cho cơm
  + Quan nhỏ  thăng chức
  + Đi bộ, thủy  cấp ngựa, thuyền
  + Lúc trận mạc  cùng sống chết, lúc nhàn hạ  cùng vui cười 
 Khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ mọi người đối với đạo vua tôi – tình cốt nhục.
- Hành động sai trái của các tướng sĩ:
  + Chủ nhục không biết lo, nước nhục không biết thẹn… không biết tức… không biết căm
  + Vui chọi gà, cờ bạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát
   Hậu quả: thái ấp, bổng lộc không còn, gia quyến, vợ con khốn cùng tan nát, xã tắc, tổ tông bị giày xéo, thanh danh bị ô nhục. 
(So sánh tương phản, điệp từ, điệp ý) 
- Những hành động đúng:
  + Nêu cao tinh thần cảnh giác
  + Chăm lo tập dượt cung tên, trau dồi binh thư
· Khích lệ lòng yêu nước, quyết chiến quyết thắng
4. Nhiệm vụ của tướng sĩ.
- Thái độ của chủ tướng: 
+ Cái sống và cái chết
+ Địch và ta
+ Không tồn tại cho những kẻ bàng quan trong cuộc chiến.
- Nhiệm vụ các tướng sĩ: học Binh thư yếu lược, chuẩn bị kháng chiến.
=> Bằng lời lẽ khẳng khái, lập luận sắc bén, tác giả chỉ ra nhiệm vụ của các tướng sĩ phải hy sinh để bảo vệ đất nước và danh dự.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật:
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén. Luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác.
- Sử dụng phép lập luận linh hoạt(so sánh, bác bỏ…), chặt chẽ (từ hiện tượng đến quan niệm nhận thức; tập trung vào một hướng từ nhiều phương diện).
- Sử dụng lời văn thể hiện tình cảm yêu nước mãnh liệt, chân thành, gây xúc động trong người đọc. 
2. Nội dung: Nêu lên vấn đề nhận thức và hành động trước nguy cơ đất nước bị xâm hại. Từ đó thấy được tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần.

   
